
Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp
đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-SNV ngày      tháng     năm 2024 của Sở Nội vụ)
1. Về sắp xếp xã Bình Minh (thuộc diện sắp xếp) và xã Thái Học (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Thái Minh huyện Bình Giang

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri trên

địa bàn
Số cử tri

lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri
đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không

đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Bình Minh 3.917 3.247 82,90 3.204 81,80 43 1,10
2 Xã Thái Học 7.094 6.470 91,20 6.180 87,12 290 4,09

Tổng số 11.011 9.717 88,25 9.384 85,22 333 3,02
2. Về sắp xếp xã Việt Hồng (thuộc diện sắp xếp) và xã Cẩm Chế (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Cẩm Việt huyện Thanh Hà

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Việt Hồng 3.695 3.695 100 3.637 98,43 58 1,57
2 Xã Cẩm Chế 6.409 6.296 98,24 6.157 96,07 139 2,17

Tổng số 10.104 9.991 98,88 9.794 96,93 197 1,95
3. Về sắp xếp xã Thanh Xá và xã Thanh Thủy (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Thanh Tân  huyện
Thanh Hà

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri trên

địa bàn
Số cử tri

lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri
đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không

đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Thanh Xá 3.455 3.455 100 3.213 93,00 209 6,05
2 Xã Thanh Thuỷ 4.056 3.958 97,58 3.941 97,16 17 0,42

Tổng số 7.511 7.413 98,70 7.154 95,25 226 3,01
4. Về sắp xếp xã Vĩnh Lập (thuộc diện sắp xếp) và xã Thanh Cường (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Vĩnh Cường huyện Thanh Hà

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri trên

địa bàn
Số cử tri

lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri
đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không

đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Vĩnh Lập 3.957 3.755 94,90 3.663 92,57 92 2,32
2 Xã Thanh Cường 4.557 4.288 94,10 4.233 92,89 56 1,23

Tổng số 8.514 8.043 94,47 7.896 92,74 148 1,74
5. Về sắp xếp xã Cẩm Điền (thuộc diện sắp xếp) và xã Cẩm Phúc (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Phúc Điền huyện Cẩm Giàng

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Cẩm Điền 3.455 3.243 93,86 3.135 90,74 108 3,13
2 Xã Cẩm Phúc 5.239 5.239 100 5.182 98,91 57 1,09

Tổng số 8.694 8.482 97,56 8.317 95,66 165 1,90



6. Về sắp xếp xã Cộng Hòa (thuộc diện sắp xếp) và xã Lai Vu (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Lai Khê huyện Kim Thành

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Cộng Hoà 4.997 4.997 100 4.984 99,74 13 0,26

2 Xã Lai Vu 4.179 4.179 100 3.979 95,21 200 4,79

Tổng số 9.176 9.176 100 8.963 97,68 213 2,32
7. Về sắp xếp xã Cổ Dũng (thuộc diện sắp xếp) và xã Thượng Vũ (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Vũ Dũng huyện Kim Thành

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Cổ Dũng 5.206 5.197 100 5.179 99,48 18 0,35

2 Xã Thượng Vũ 5.101 5.011 98,24 4.995 97,92 16 0,31

Tổng số 10.307 10.208 99,04 10.174 98,71 34 0,33
8. Về sắp xếp xã Bình Dân (thuộc diện sắp xếp) và xã Liên Hòa (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Hòa Bình huyện Kim Thành

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Bình Dân 3.507 3.463 98,75 3.424 97,63 39 1,11

2 Xã Liên Hoà 5.170 4.906 94,89 4.820 93,23 86 1,66

Tổng số 8.677 8.369 96,45 8.244 95,01 125 1,44
9. Về sắp xếp xã Hồng Phúc (thuộc diện sắp xếp) và xã Kiến Quốc (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Kiến Phúc huyện Ninh Giang

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến

Tỷ lệ
(%)

Số cử tri
đồng ý

Tỷ lệ
(%)

Số cử tri
không đồng ý

Tỷ lệ
(%)

1 Xã Hồng Phúc 3.577 3.577 100 3.547 99,16 26 0,73

2 Xã Kiến Quốc 4.646 4.646 100 4.616 99,35 27 0,58

Tổng số 8.223 8.223 100 8.163 99,27 53 0,64
10. Về sắp xếp xã Vạn Phúc (thuộc diện sắp xếp) và xã Hồng Đức (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Đức Phúc huyện Ninh Giang

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Vạn Phúc 3.063 3.063 100 3.026 98,79 37 1,21
2 Xã Hồng Đức 5.344 5.344 100 5.341 99,94 3 0,06

Tổng số 8.407 8.407 100 8.367 99,52 40 0,48



11. Về sắp xếp xã Đông Xuyên (thuộc diện sắp xếp) và xã Ninh Hải (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Bình Xuyên huyện Ninh Giang

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Đông Xuyên 3.801 3.801 100 3.801 100 0 0,00
2 Xã Ninh Hải 4.776 4.776 100 4.713 98,68 60 1,26

Tổng số 8.577 8.577 100 8.514 99,27 60 0,70

12. Về sắp xếp xã Ngọc Kỳ và xã Tái Sơn (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Kỳ Sơn huyện Tứ Kỳ

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Ngọc Kỳ 2.791 2.791 100 2.591 92,83 200 7,17

2 Xã Tái Sơn 3.191 2.847 89,22 2.826 88,56 21 0,66

Tổng số 5.982 5.638 94,25 5.417 90,55 221 3,69
13. Về sắp xếp xã Quảng Nghiệp (thuộc diện sắp xếp) và xã Dân Chủ (thuộc diện khuyến khích sắp
xếp) thành lập xã Dân An  huyện Tứ Kỳ

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Quảng Nghiệp 3.053 3.053 100 3.050 99,90 0 0,00

2 Xã Dân Chủ 3.855 3.851 100 3.818 99,04 33 0,86

Tổng số 6.908 6.904 100 6.868 99,42 33 0,48
14. Về sắp xếp xã Phượng Kỳ (thuộc diện sắp xếp) và xã Cộng Lạc (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Lạc Phượng huyện Tứ Kỳ

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Phượng Kỳ 2.842 2.842 100 2.808 98,80 34 1,20

2 Xã Cộng Lạc 3.818 3.818 100 3.713 97,25 105 2,75

Tổng số 6.660 6.660 100 6.521 97,91 139 2,09
15. Về sắp xếp xã Nam Trung và xã Nam Chính (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Trần Phú huyện
Nam Sách

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Nam Trung 4.462 4.447 100 4.399 98,59 48 1,08

2 Xã Nam Chính 2.803 2.791 100 2.715 96,86 76 2,71

Tổng số 7.265 7.238 100 7.114 97,92 124 1,71



16. Về sắp xếp xã Phú Điền (thuộc diện sắp xếp) và xã An Lâm (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã An Phú huyện Nam Sách

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Phú Điền 3.133 3.117 99,49 3.098 98,88 19 0,61
2 Xã An Lâm 5.369 5.369 100 5.363 99,89 5 0,09

Tổng số 8.502 8.486 100 8.461 99,52 24 0,28
17. Về sắp xếp nhập xã Thanh Quang (thuộc diện sắp xếp) vào xã Quốc Tuấn (thuộc diện khuyến
khích sắp xếp) huyện Nam Sách

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Thanh Quang 3.836 3.679 95,91 3.419 89,13 113 2,95
2 Xã Quốc Tuấn 6.214 5.895 94,87 5.815 93,58 80 1,29

Tổng số 10.050 9.574 95,26 9.234 91,88 193 1,92

18. Về sắp xếp xã Tân Tiến và xã Gia Lương (thuộc diện sắp xếp) thành lập xã Gia Tiến huyện Gia Lộc

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Tân Tiến 2.832 2.832 100 2.807 99,12 23 0,81
2 Xã Gia Lương 3.975 3.975 100 3.952 99,42 19 0,48

Tổng số 6.807 6.807 100 6.759 99,29 42 0,62
19. Về sắp xếp xã Gia Tân (thuộc diện sắp xếp) và xã Gia Khánh (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Gia Phúc huyện Gia Lộc

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến

Tỷ lệ
(%)

Số cử tri
đồng ý

Tỷ lệ
(%)

Số cử tri
không đồng ý

Tỷ lệ
(%)

1 Xã Gia Tân 4.383 4.383 100 4.040 92,17 341 7,78

2 Xã Gia Khánh 4.605 4.604 100 4.527 98,31 71 1,54

Tổng số 8.988 8.987 100 8.567 95,32 412 4,58

20. Về sắp xếp xã Nhật Tân (thuộc diện sắp xếp) và xã Đồng Quang (thuộc diện khuyến khích sắp xếp)
thành lập xã Nhật Quang huyện Gia Lộc

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Nhật Tân 3.720 3.720 100 3634 97,69 86 2,31

2 Xã Đồng Quang 3.627 3.627 100 3.569 98,40 58 1,60

Tổng số 7.347 7.347 100 7.203 98,04 144 1,96



21. Về sắp xếp xã Quang Minh (thuộc diện sắp xếp) và xã Đức Xương (thuộc diện khuyến khích sắp
xếp) thành lập xã Quang Đức huyện Gia Lộc

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Quang Minh 4.277 4.277 100 4185 97,85 82 1,92
2 Xã Đức Xương 3.692 3.692 100 3.660 99,13 18 0,49

Tổng số 7.969 7.969 100 7.845 98,44 100 1,25
22. Về sắp xếp nhập xã Thanh Khê (thuộc diện sắp xếp) vào Thị trấn Thanh Hà (thuộc diện khuyến
khích sắp xếp) huyện Thanh Hà

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Thanh Khê 4.913 4.816 98,03 4.690 95,46 126 2,56
2 Thị trấn Thanh Hà 6.852 6.806 99,33 6.747 98,47 59 0,86

Tổng số 11.765 11.622 98,78 11.437 97,21 185 1,57
23. Về sắp xếp nhập xã Thạch Lỗi (thuộc diện sắp xếp) vào Thị trấn Cẩm Giang (thuộc diện khuyến
khích sắp xếp) huyện Cẩm Giàng

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến

Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Thạch Lỗi 2.466 2.466 100 2.453 99,47 13 0,53

2 Thị trấn Cẩm Giang 6.083 6.083 100 6.047 99,41 36 0,59

Tổng số 8.549 8.549 100 8.500 99,43 49 0,57
24. Về sắp xếp nhập xã Phúc Thành (thuộc diện sắp xếp) và một phần thôn Quỳnh Khê 1 xã Kim
Xuyên (thuộc diện điều chỉnh địa giới ĐVHC) vào Thị trấn Phú Thái (thuộc diện sắp xếp) huyện Kim
Thành

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Phúc Thành 3.478 3.382 97,24 3.330 95,74 50 1,44
2 Xã Kim Xuyên 6.757 6.684 98,92 6.524 96,55 144 2,13
3 Thị trấn Phú Thái 4.144 4.109 99,16 4.109 99,16 0 0,00

Tổng số 14.379 14.175 98,58 13.963 97,11 194 1,35
25. Về sắp xếp nhập xã Hoành Sơn (thuộc diện sắp xếp) vào phường Duy Tân (thuộc diện khuyến
khích sắp xếp) thị xã Kinh Môn

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Hoành Sơn 2.830 2.392 84,52 1.434 50,67 958 33,85
2 Phường Duy Tân 5.641 5.637 99,93 5.637 99,93 0 0,00



Tổng số 8.471 8.029 94,78 7.071 83,47 958 11,31
26. Về sắp xếp nhập xã Đồng Tâm (thuộc diện khuyến khích sắp xếp) vào thị trấn Ninh Giang (thuộc
diện sắp xếp) huyện Ninh Giang

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Đồng Tâm 4.662 4.662 100 4.638 99,49 24 0,51

2 Thị trấn Ninh Giang 5.476 5.476 100 5.454 99,60 22 0,40

Tổng số 10.138 10.138 100 10.092 99,55 46 0,45
27. Về sắp xếp nhập phường Phạm Ngũ Lão (thuộc diện sắp xếp) vào phường Lê Thanh Nghị (thuộc
diện khuyến khích sắp xếp) thành phố Hải Dương

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 P. Phạm Ngũ Lão 8.939 8.939 100 8.507 95,17 431 4,82
2 P. Lê Thanh Nghị 6.113 6.113 100 6.111 99,97 2 0,03

Tổng số 15.052 15.052 100 14.618 97,12 433 2,88
28. Về sắp xếp nhập xã Nam Hồng (thuộc diện sắp xếp) vào thị trấn Nam Sách (thuộc diện khuyến
khích sắp xếp) huyện Nam Sách

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến Tỷ lệ (%) Số cử tri

đồng ý Tỷ lệ (%) Số cử tri không
đồng ý Tỷ lệ (%)

1 Xã Nam Hồng 3.863 3.835 99,28 3.757 97,26 73 1,89
2 Thị trấn Nam Sách 7.393 7.325 99,08 7.308 98,85 17 0,23

Tổng số 11.256 11.160 99,15 11.065 98,30 90 0,80

Tổng số toàn tỉnh

ST
T ĐVHC

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến
Tổng số cử tri
trên địa bàn

Số cử tri
lấy ý kiến

Tỷ lệ
(%)

Số cử tri
đồng ý

Tỷ lệ
(%)

Số cử tri
không đồng ý

Tỷ lệ
(%)

Tổng số cử tri 255.289 250.941 98,30 245.705 96,25 4.981 1,95
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